
         ĐẠI HỌC DUY TÂN
TRƯỜNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

STT Chương trình Mã Sinh viên Họ Tên lót Tên Khoa Lớp

1 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204562872 Nguyễn Phương Anh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH6

2 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29216239334 Phạm Gia Bảo Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH6

3 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29219326056 Võ Công Danh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH6

4 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29212350179 Nguyễn Trọng Đức Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH6

5 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204362497 Hoàng Thị Ngân Hà Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH6

6 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204344160 Nguyễn Đỗ Minh Hân Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH6

7 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204642679 Trần Thị Khánh Hân Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH6

8 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204645587 Đặng Nguyễn Như Hiền Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH6

9 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204625162 Dương Thư Hương Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH6

10 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29209330668 Trần Mai Ngọc Huyền Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH6

11 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29212353225 Phan Thành Gia Khánh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH6

12 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204344817 Nguyễn Gia Khánh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH6

13 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204661911 Trần Hồng Ly Ly Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH6

14 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29219332119 Hà Đức Minh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH6

15 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204851942 Phạm Thị Nhật My Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH6

16 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29219322165 Lê Hoài Nam Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH6

17 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29219322642 Nguyễn Đức Nghĩa Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH6

18 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29200461372 Phạm Bảo Ngọc Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH6

19 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204621290 Nguyễn Phương Bảo Ngọc Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH6

20 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29209421804 Bùi Nguyễn Uyển Nhi Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH6

21 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29219122366 Nguyễn Anh Phương Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH6

22 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214622849 Huỳnh Tấn Quân Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH6

23 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204350208 Phạm Nữ Như Quỳnh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH6

24 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29219342183 Nguyễn Hồng Sơn Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH6

25 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29219345639 Hoàng Nguyễn Thành Tài Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH6

26 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204361281 Ngô Thị Minh Tâm Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH6

27 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29212180325 Quách Đức Thảo Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH6

28 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214639188 Bùi Xuân Thiên Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH6

29 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29210323748 Võ Toàn Thiện Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH6

30 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214354051 Trương Lê Hưng Thịnh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH6

31 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204653463 Nguyễn Thị Thanh Thúy Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH6

32 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29209349165 Hoàng Bảo Thủy Tiên Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH6

33 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29219323290 Nguyễn Văn Tiến Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH6

34 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204661733 Nguyễn Thị Minh Trâm Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH6

35 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29209331942 Lê Thị Thu Trang Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH6

36 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214654631 Trần Thanh Trí Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH6

37 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29209323470 Đỗ Diệu Uyên Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH6

38 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214351877 Nguyễn Hữu Ý Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH6
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